Trường THCS Tân Quý Tây                                                                                                        Ngữ văn 8

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 8, Tiết 29:      ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 (PHẦN TIẾNG VIỆT)


	Ôn tập giữ kì 1
Phần Tiếng Việt
· Hoạt động 1
Hệ thống kiến thức Tiếng Việt 8, hk 1, tuần 1 – 7
	1. Đọc và thống  kê lại các bài Tiếng Việt đã học từ tuần 1 – tuần 7?
2. Ôn lại các khái niệm: Trường từ vựng; Từ tượng hình, từ tượng thanh;  Từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội; Trợ từ, thán từ; Tình thái từ.
3.  Xem lại các bài tập sau mỗi bài học, đặt thêm ví dụ vận dụng khái niệm.


            BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 8, Tiết 29 :  ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 (PHẦN TIẾNG VIỆT)
I/ Lý thuyết:
· Học sinh ôn lại lí thuyết sgk :
Bảng hệ thống tham khảo:HS đọc và lưu lại
	Tên
	Nội dung khái niệm
	Ví dụ 

	Trường từ vựng 
	Trường từ vựng là tập hợp tất cả các từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
	+ Trường từ vựng về “phương tiện giao thông” gồm có : tàu; xe; thuyền ; máy bay,…

	Từ tượng hình
	- Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh,dáng vẻ, trạng thái của sự vật 
	Từ tượng hình : lom khom, ngất ngưỡng; xồng xộc,…

	Từ tượng thanh 
	Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người
	Từ tượng thanh : hu hu, sòan soạt,……

	Từ địa phương 
	Là những từ ngữ chỉ dùng ở một số địa phương nhất định
	Bắp, bẹ (ngô), răng (sao)

	Biệt ngữ xã hội 
	Là những tư chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định
	“Ngỗng” (điểm) ; “trúng tủ” (bài thi ra đề trúng phần đã học)

	Trợ từ
	Là nhừng từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở những từ ngữ đó.
	Các từ : chính, đích, ngay, có, chỉ, đến,….

	Thán từ
	Là những từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thừờng đứng ở đầu câu, có khi nó được tách ra thành một câu đặc biệt

	+ than ôi,trời ơi, ôn hay ;….
+ vâng; dạ này; ơi,…ừ…
	


	Tình thái từ
	Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói 
	+à;ư; hả,hử,chứ, chăng, ….
+đi,nào, với,….
+Thay, sao,……
+ ạ, nhé, cơ, mà,…..



II/ Luyện tập: HS nghiên cứu làm bài tập để trao đổi thảo luận với các bạn khi học cùng GV.
1/ Đặt câu có chứa từ tượng hình, tượng thanh và cho biết tác dụng của từ tượng hình, tượng thanh trong câu vừa đặt. ( đặt 2 câu)
2/ Đặt câu có chứa trợ từ, thán từ và cho biết tác dụng của trợ từ trong câu vừa đặt. (đặt 2 câu)
3/ Đặt câu có chứa tình thái từ  và cho biết tình thái từ xuất hiện trong câu vừa đặt để làm gì?(2 câu)
4/ Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) với chủ đề: “Trường của em” có sử dụng trường từ vựng. Xác định trường từ vựng đã sử dụng                                                      
……………………………………………………………………………………………………….
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 8, Tiết 30:  ÔN TẬP GIỮA KÌ (PHẦN VĂN BẢN)


	Hoạt động 1:
 ĐỌC LẠI CÁC VĂN BẢN ĐÃ HỌC TỪ TUẦN 1- 7
	1. Đọc và hệ thống lại văn bản đã học từ tuần 1- 7?
2. Nghiên cứu lại nội dung bài học
3. Vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi 


   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 8, Tiết 30:  ÔN TẬP GIỮA KÌ (PHẦN VĂN BẢN)
I/LÝ THUYẾT:
· HS hệ thống lại  các văn bản đã học từ tuần 1- 7 theo mẫu sau: HS nghiên cứu chuẩn bị bài theo mẫu để trình bày, thảo luận
	Tên văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Phương thức biểu đạt
	Ngôi kể
	Nhân vật  và sự việc chính

	Nghệ thuật

	Tôi đi học


	Thanh Tịnh
	Truyện ngắn trữ tình
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
	Ngôi thứ nhất: Xưng “tôi”
	Nhân vật “tôi” kể lại sự việc Ngày đầu tiên đi học
	-Miêu tả tâm lí tinh tế,
- Câu văn giàu chất trữ tình
- Hình ảnh so sánh , nhân hóa, ẩn dụ giàu sức gợi,....

	
Trong lòng mẹ

	Nguyên Hồng
	Hồi kí
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, nghin luận
	Ngôi thứ nhất: Xưng “tôi”
	Nhân vật “tôi” – bé Hồng kể lại cuộc trò chuyện với bà cô và sự việc gặp lại mẹ
	-Xây dựng nhân vật qua hành động, cử chỉ, lời nói để khắc họa tính cách, nội tâm sâu sắc
-Tạo tình huống truyện kịch tích
-Hình ảnh so sánh độc đáo

	Lão Hạc

	Nam Cao
	Truyện ngắn
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, nghị luận
	Ngôi thứ 3-ông giáo
	Nhân vật Lão Hạc ; sự việc bán chó và cái chết của lão Hạc
	-Xây dựng tình huống truyện kịch tính để bộc lộ phẩm chất nhân vật
-Miêu tả nội tâm nhân vật ấn tượng qua hành động, cử chỉ, lời nói...


	Tức nước vỡ bờ (Trích Tiểu thuyết Tắt đèn)

	Ngô Tất Tố
	Tiểu thuyết 
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, nghị luận
	Ngôi thứ 3
	Nhân vật Chị Dậu; Sự việc chăm sóc chồng, đối mặt với cai lệ và người nhà lí trưởng
	-Xây dựng tình uống truyện kịch tính
-Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc

	Cô bé bán Diêm

	An-đéc-xen
	Truyện ngắn
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
	Ngôi thứ 3
	Nhân vật Cô bé bán diêm; sự việc: cô bé bán diêm trong đêm giao thừa, cô bế quẹt diêm và cái chết của cô bé
	-Xây dựng tình huống truyện ấn tượng
- Xây dựng hình ảnh tương phản đối lập để nổi bật chủ đề tác phẩm

	Đánh nhau với cối xay gió

	Xét-van-tét
	Tiểu thuyết
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm, nghị luận
	Ngôi thứ 3
	Nhân vật: Đôn –ki-hô-tê; sự việc đánh nhau với cối xay gió
	-Xây dựng nhân vật bằng cách tạo sự tương phản đối lập cặp nhân vật để làm nổi bật đặc điểm của nhân vật.
- Giọng điệu hài hước
-Sự việc ấn tượng bộc lộ tính cách nhân vật

	Chiếc lá cuối cùng

	O-hen-ri
	Truyện ngắn
	Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm
	Ngôi thứ 3
	Nhân vật: Giôn-xi, cụ Bơ-men; sự việc Giôn xi bị bệnh; cụ Bơ men vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn-xi
	-Xây dựng hai tình huống đảo ngược ở 2 nhân vật
-Giọng văn nhẹ nhàng, giàu tình cảm
- Lự chọn chi tiết, hình ảnh đặc sắc: “chiếc lá cuối cùng” để làm nổi bật chủ đề tác phẩm.


II. Luyện tập:
Câu 1: Qua hai văn bản “Lão Hạc” và “Tức nước vỡ bờ” em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về hình ảnh người nông dân trước cách mạng tháng 8 / 1945  
Câu 2: Qua các văn bản em đã học, nhân vật nào để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Hãy viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) trình bày cảm nghĩ của em về nhân vật ấy
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề  Khối lớp 8
	Tuần 8, Tiết 31,32: ÔN TẬP GIỮA KÌ (PHẦN TẬP LÀM VĂN)


	Hoạt động 1:
 Xem lại dạng bài Văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm
	1/Cách xây dựng đoạn văn?
2/Dàn ý bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm?
3/Lập dàn ý cho 2 đề văn: Kể lại một kỉ niệm tuổi thơ của em; Kể lại một việc làm tốt của em khiến cha mẹ vui lòng.


   BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 8, Tiết 31,32:  ÔN TẬP GIỮA KÌ (PHẦN TẬP LÀM VĂN)

I/ Lý thuyết:
HS  trình bày lại dàn ý khái quát của một bài văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.
II/ Thực hành:
1/ Đề:
Đề 1: Em hãy viết bài văn ngắn kể lại một một kỉ niệm tuổi thơ làm em nhớ mãi.
Đề 2: Em hãy viết bài văn ngắn kể lại một việc làm tốt của bản thân em khiến cha mẹ vui lòng.
2/ Gợi ý: HS dựa vào gợi ý khái quát và kết hợp với sự sáng tạo của bản thân để chuẩn bị 2 đề bài sau:
Đề 1:
Mở bài: Giới thiệu về kỉ niệm tuổi thơ .
Thân bài:
· Tình huống xảy ra – sự việc mở đầu: bắt đầu lúc nào? ở đâu? Có ai cùng tham gia trong kỉ niệm ấy?
· Diễn biến kỉ niệm ra sao? Có những sự việc gì xảy ra? 
· Sự việc cao trào (Sự việc ấn tượng, xúc động, gây cấn,…)?
· Sự việc kết thúc ra sao?
Kết bài: Cảm xúc hiện tại của em, bài học em rút ra cho bản thân, mong ước của em,…?
Bài văn đảm bảo đúng thể loại,  diễn đạt trôi chảy, sử dụng các phép tu từ, các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
Đề 2:
Mở bài: Giới thiệu về việc làm tốt của em khiến cha mẹ (người thân vui lòng).
Thân bài:
· Tình huống xảy ra – sự việc mở đầu: bắt đầu lúc nào? ở đâu? Có ai cùng tham gia trong việc làm tốt của em?
· Diễn biến việc làm ấy ra sao (Có những sự việc gì xảy ra tiếp theo)? 
· Sự việc cao trào (Sự việc ấn tượng, xúc động, gây cấn,…)?
· Sự việc kết thúc ra sao? Tâm trạng của em? Tâm trạng của bố mẹ (người thân)?
Kết bài: Cảm xúc hiện tại của em, bài học em rút ra cho bản thân, mong ước của em,…?
Bài văn đảm bảo đúng thể loại,  diễn đạt trôi chảy, sử dụng các phép tu từ, các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
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